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I. TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Giá tối đa Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
II. MÔ TẢ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Danh mục hàng hóa, dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) được lập theo bảng dưới đây:
Bảng 01. Bảng mô tả hàng hóa, dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH
	STT
	Mã hàng hóa/dịch vụ
	Mô tả hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị

	1
	TG.1.1
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	đồng/Km

	2
	TG.1.2
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	đồng/Km

	3
	TG.1.3
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	đồng/Km

	4
	TG.1.4
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách (hẻm) đến điểm tập kết
	đồng/Km

	5
	TG.1.5
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách (hẻm) đến điểm tập kết
	đồng/Km

	6
	TG.1.6
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách (hẻm) đến điểm tập kết
	đồng/Km

	7
	TG.1.7
	Thu gom thủ công đồng thời các nhóm chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	đồng/Km

	8
	TG.1.8
	Thu gom thủ công đồng thời các nhóm chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách (hẻm) đến điểm tập kết
	đồng/Km

	9
	TG.2.1
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn
	đồng/tấn

	10
	TG.2.2
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	11
	TG.2.3
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn
	đồng/tấn

	12
	TG.2.4
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	13
	TG.2.5
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	đồng/tấn

	14
	VC.1.1
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn
	đồng/tấn

	15
	VC.1.2
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	16
	VC.1.3
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	17
	VC.1.4
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	18
	VC.1.5
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	19
	VC.1.6
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	đồng/tấn

	20
	VC.1.7
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép > 10 tấn
	đồng/tấn

	21
	VC.1.8
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn
	đồng/tấn

	22
	VC.1.9
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn

	23
	VC.1.10
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	24
	VC.1.11
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	25
	VC.1.12
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	đồng/tấn

	26
	VC.1.13
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn

	27
	VC.1.14
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn
	đồng/tấn

	28
	VC.1.15
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn

	29
	VC.1.16
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn

	30
	VC.1.17
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn

	31
	VC.2.0
	Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn

	32
	VC.3.1
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 2,5 tấn
	đồng/tấn

	33
	VC.3.2
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân bằng xe mô tô, xe gắn máy
	đồng/tấn

	34
	VC.4.1
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 10 m3
	đồng/m3

	35
	VC.4.2
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 20 m3
	đồng/m3

	36
	VS.1.0
	Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt
	đồng/điểm

	37
	TC.1.1
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép kín, công suất ≤ 100 tấn/ngày
	đồng/tấn

	38
	TC.1.2
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép kín, công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày
	đồng/tấn

	39
	TC.1.3
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép kín, công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày
	đồng/tấn

	40
	TC.1.4
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép hở, công suất ≤ 100 tấn/ngày
	đồng/tấn

	41
	TC.1.5
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép hở, công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày
	đồng/tấn

	42
	TC.1.6
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép hở, công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày
	đồng/tấn

	43
	TC.2.1
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất ≤ 100 tấn/ngày
	đồng/tấn

	44
	TC.2.2
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày
	đồng/tấn

	45
	TC.2.3
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày
	đồng/tấn

	46
	XL.1.1
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày; sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn

	47
	XL.1.2
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn

	48
	XL.1.3
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn

	49
	XL.1.4
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn

	50
	XL.1.5
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.000 tấn/ngày đến ≤ 1.250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn

	51
	XL.1.6
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn

	52
	XL.1.7
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ trung gian
	đồng/tấn

	53
	XL.2.1
	Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất ≤ 100 tấn/ngày
	đồng/tấn

	54
	XL.2.2
	Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày
	đồng/tấn


III. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP PHƯƠNG ÁN GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 04/12/2020;
Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ; 
Nghị định 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Nghị định số số 32/2019/NĐ- CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 21/12/2025 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Thông tư số 45/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
Quyết định số 105/2025/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định xác định chi phí và quản lý dịch vụ công lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Quyết định số 107/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ Quyết định số 20/2026/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND tỉnh quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
IV. YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ HÀNG HÓA DỊCH VỤ 
Căn cứ Điều 8, Thông tư 45/2024/Tt-BTC về Giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước. Công thức tính giá chung như sau:
	Giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước
	  (1)   =
	Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước
	  (2)       +
	Lợi nhuận  (nếu có)
	  (3) +
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	   (4)   +
	Thuế giá trị gia tăng, thuế (5) khác (nếu có)


	4.1. Phương pháp xác định Giá thành hàng hóa dịch vụ 
- Nguyên tắc xây dựng: đảm bảo tính đúng, tính đủ theo định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 107/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Giá thành hàng hóa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH được xác định như sau:
	TT
	Nội dung
	Cách tính

	A
	Giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ 
	A = 1+2+3+4+5+6+7+8

	1
	Chi phí vật tư trực tiếp
	1

	2
	Chi phí công cụ, dụng cụ
	2

	3
	Chi phí vật liệu
	3

	4
	Chi phí năng lượng
	4

	5
	Chi phí nhiên liệu
	5

	6
	Chi phí nhân công trực tiếp
	6

	7
	Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp
	7

	8
	Chi phí sản xuất chung
	8

	B
	Chi phí khác
	B = 1+2

	1
	Chi phí tài chính (nếu có)
	1

	2
	Chi phí bán hàng (nếu có)
	2

	C
	Giá thành (1 đơn vị) hàng hóa, dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH
	C = A + B



(1) Chi phí vật tư trực tiếp:
 Chi phí vật tư = Mức tiêu hao vật tư x Giá vật tư
Trong đó:
+ Mức tiêu hao vật tư: theo Quyết định số 107/20225/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
+ Giá vật tư: theo giá thị trường, lựa chọn theo báo giá tại phương án giá do các đơn vị kinh doanh dịch vụ gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo Công văn số 6062/SNNMT-QLMT ngày 30/12/2025. Nguyên tắc lựa chọn giá vật tư: lấy theo giá thấp nhất của các đơn vị có phương án giá gửi về và tham khảo giá thị trường qua mạng internet, báo giá của một số đơn vị.
(2) Chi phí công cụ, dụng cụ: là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ trong quá trình thực hiện
	Chi phí công cụ, dụng cụ
	=
	Số ca sử dụng công cụ, dụng cụ theo định mức
	x
	Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ cho 01 ca   


Trong đó: 
	Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ cho 01 ca  

	
=
	Đơn giá công cụ dụng cụ 

	
	
	
Niên hạn sử dụng công cụ, dụng cụ                           theo định mức (tháng)
	
x
	
26 ngày  


(3) Chi phí vật liệu: là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp trong quá trình thực hiện dịch vụ.
	Chi phí vật liệu
	=
	Tổng số lượng từng loại vật liệu theo định mức nhân
	x
	Đơn giá từng loại vật liệu


(4) Chi phí năng lượng: là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian thực hiện dịch vụ. 
	Chi phí năng lượng
	=
	Năng lượng tiêu hao theo định mức
	x
	Đơn giá 
do Nhà nước quy định


	(5) Chi phí nhiên liệu: là chi phí sử dụng nhiên liệu trong thời gian thực hiện dịch vụ. 
	Chi phí nhiên liệu
	=
	Số lượng nhiên liệu tiêu hao theo định mức
	x
	Đơn giá 
do Nhà nước quy định


(6) Chi phí nhân công trực tiếp = chi phí tiền lương + chi phí tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương + trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của nhân công trực tiếp sản xuất.
* Chi phí tiền lương = Định mức lao động x Đơn giá tiền lương (Định mức lao động xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Đơn giá tiền lương thực hiện theo quy định pháp luật về tiền lương và pháp luật có liên quan)
Đơn giá tiền lương theo Định mức kinh tế kỹ thuật được xác định theo hệ số lương Lao động quy định tại Thông tư số 17/2019/TTBLĐTBXH; Mức Lương cơ sở theo Nghị định số Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính Phủ quy định mức Lương cơ sở (LCS) chung sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 2.340.000 đồng/tháng.
(7) Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp: 
Chi phí khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Là hao phí về máy móc thiết bị sử dụng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, dự án; cách tính cụ thể như sau: 
	Chi phí khấu hao máy móc thiết bị
	=
	Số ca máy theo định mức
	x
	Mức khấu hao một ca máy


Trong đó: 
	Mức khấu hao một ca máy
	=
	Nguyên giá

	
	
	Số ca máy sử dụng một năm x Số năm sử dụng


(8) Chi phí sản xuất chung:
Chi phí sản xuất chung của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH được tính theo 40% chi phí nhân công trực tiếp (Căn cứ theo Quyết định số 105/2025/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định xác định chi phí và quản lý dịch vụ công lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

4.2. Lợi nhuận
Lợi nhuận được xác định với tỷ lệ 4% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong quá trình xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH (Căn cứ theo Quyết định số 105/2025/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định xác định chi phí và quản lý dịch vụ công lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh).
V. Đề xuất mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:

	Số TT 
	Mã hiệu 
	Tên công tác
	Đơn vị
	Giá tối đa (chưa bao gồm VAT)

	1
	TG.1.1
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	đồng/Km
	 74.033

	2
	TG.1.2
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	đồng/Km
	296.632

	3
	TG.1.3
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	đồng/Km
	370.043

	4
	TG.1.4
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	đồng/Km
	 81.699

	5
	TG.1.5
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	đồng/Km
	325.610

	6
	TG.1.6
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	đồng/Km
	389.548

	7
	TG.1.7
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	đồng/Km
	711.045

	8
	TG.1.8
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	đồng/Km
	770.247

	9
	TG.2.1
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn
	đồng/tấn
	581.150

	10
	TG.2.2
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	201.790

	11
	TG.2.3
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn
	đồng/tấn
	533.766

	12
	TG.2.4
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	184.616

	13
	TG.2.5
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	đồng/tấn
	160.323

	14
	VC.1.1
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 1,5 tấn
	đồng/tấn
	900.517

	15
	VC.1.2
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	311.636

	16
	VC.1.3
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	348.419

	17
	VC.1.4
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	225.526

	18
	VC.1.5
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	199.878

	19
	VC.1.6
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	đồng/tấn
	214.131

	20
	VC.1.7
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép > 10 tấn
	đồng/tấn
	178.106

	21
	VC.1.8
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn
	đồng/tấn
	149.095

	22
	VC.1.9
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn
	158.985

	23
	VC.1.10
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	205.355

	24
	VC.1.11
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	180.533

	25
	VC.1.12
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	đồng/tấn
	193.312

	26
	VC.1.13
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn
	164.137

	27
	VC.1.14
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng ≤ 10 tấn
	đồng/tấn
	134.500

	28
	VC.1.15
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn
	119.749

	29
	VC.1.16
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng rời tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn
	 86.819

	30
	VC.1.17
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý bằng xe cuốn ép tải trọng > 10 tấn
	đồng/tấn
	 86.181

	31
	VC.2.0
	Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn
	đồng/tấn
	559.310

	32
	VC.3.1
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 2,5 tấn
	đồng/tấn
	272.988

	33
	VC.3.2
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân bằng xe mô tô, xe gắn máy
	đồng/tấn
	 78.737

	34
	VC.4.1
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 10 m3.
	đồng/tấn
	193.551

	35
	VC.4.2
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 20 m3
	đồng/tấn
	 91.269

	36
	VS.1.0
	Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt
	đồng/điểm
	 66.630

	37
	TC.1.1
	 Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép kín công suất ≤ 100 tấn/ngày
	đồng/tấn
	 65.614

	38
	TC.1.2
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép kín công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày
	đồng/tấn
	 56.004

	39
	TC.1.3
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép kín công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày
	đồng/tấn
	 70.188

	40
	TC.1.4
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép hở công suất ≤ 100 tấn/ngày
	đồng/tấn
	 83.263

	41
	TC.1.5
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép hở công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày
	đồng/tấn
	 61.368

	42
	TC.1.6
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng thiết bị ép hở công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày
	đồng/tấn
	 67.876

	43
	TC.2.1
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất ≤ 100 tấn/ngày
	đồng/tấn
	119.270

	44
	TC.2.2
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày
	đồng/tấn
	 74.279

	45
	TC.2.3
	Vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không sử dụng thiết bị ép, công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày
	đồng/tấn
	 49.088

	46
	XL.1.1
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày; sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn
	 95.281

	47
	XL.1.2
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn
	 82.899

	48
	XL.1.3
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn
	 77.287

	49
	XL.1.4
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn
	 73.410

	50
	XL.1.5
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.000 tấn/ngày đến ≤ 1.250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn
	 67.628

	51
	XL.1.6
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất
	đồng/tấn
	 64.006

	52
	XL.1.7
	Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ trung gian
	đồng/tấn
	 68.382

	53
	XL.3.1
	Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất ≤ 100 tấn/ngày
	đồng/tấn
	355.087

	54
	XL.3.2
	Vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày
	đồng/tấn
	286.777



Ghi chú:
1. Giá tối đa cho dịch vụ thu gom thủ công được áp dụng cho địa bàn các phường. Đối với địa bàn các xã khu dân cư nông thôn tập trung thì Giá tối đa được điều chỉnh với hệ số KKV = 0,7. Đối với địa bàn các xã khu vực miền núi, vùng cao có địa hình dốc thì Giá tối đa được điều chỉnh với hệ số KKV = 1,2.
2. Giá tối đa cho dịch vụ thu gom cơ giới và vận chuyển được tính theo cự ly (15 km < L ≤ 20 km) áp dụng trên địa bàn phường. Trường hợp cự ly thu gom cơ giới và vận chuyển bình quân thay đổi, Giá tối đa được điều chỉnh theo các hệ số (KĐC) tại bảng dưới đây:

	TT 
	Cự ly (km) 
	Hệ số (KĐC)

	1 
	0 < L ≤ 15 
	0,95

	2 
	15 < L ≤ 20 
	1,00

	3 
	20 < L ≤ 25 
	1,11

	4 
	25 < L ≤ 30 
	1,22

	5 
	30 < L ≤ 35 
	1,30

	6 
	35 < L ≤ 40 
	1,38

	7 
	40 < L ≤ 45 
	1,45

	8 
	45< L ≤ 50 
	1,51

	9 
	50 < L ≤ 55 
	1,57

	10 
	55 < L ≤ 60 
	1,62

	11 
	60 < L ≤ 65 
	1,66

	12 
	65 < L ≤ 70 
	1,69



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



